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KẾ HOẠCH BỔ SUNG SÁCH CỦA THƯ VIỆN
Năm học 2023 – 2024
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Căn cứ Thông tư số 16/2022/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ vào kế hoạch số …./KH-THCSPM ngày ……… của trường về kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024;
Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường.
Trường THCS Phong Mỹ xây dựng kế hoạch bổ sung sách giáo khoa 6,7,8 cho thư viện năm học 2023 - 2024 như sau:
I. Mục đích của việc bổ sung sách:
- Phục vụ công tác giảng dạy và học tập ở trường THCS.
II. Đối tượng phục vụ:
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường.
III. Chủ trương mua các loại sách:
- Sách giáo khoa phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
(Ghi chú: Tập trung các loại sách của nhà xuất bản có uy tín, đặc biệt là sách đã được hội đồng lựa chọn sách phê duyệt chọn ra.)
IV. Các bước thực hiện:
1. Về phía cán bộ Thư viện:
- Lập danh sách những tên sách cần mua bổ sung, tham mưu với BGH trường để chọn lọc và lên kế hoạch mua sách.
- Đánh giá nhu cầu bạn đọc, những loại sách được bạn đọc sử dụng nhiều nhất, cần thiết cho công tác dạy – học, nghiên cứu, để tham mưu với BGH trường tìm mua.
2. Thời gian bổ sung sách: Tùy thuộc vào mức độ cần thiết của cuốn sách và kinh phí thực hiện.
- Có 2 thời điểm bổ sung:
+ Bổ sung đột xuất: Đối với những cuốn sách cần thiết trong thời điểm
hiện tại.
+ Bổ sung theo định kỳ: Sau khi kết thúc năm học, Cán bộ thư viện sẽ tập hợp những cuốn sách theo yêu cầu để có kế hoạch tìm mua.
3. Nguồn kinh phí:
- Nguồn ngân sách kinh phí chi thường xuyên của nhà trường.
- Kinh phí từ các nguồn khác.
- Dự trù kinh phí: có bản dự trù kinh phí kèm theo.
4. Tiến hành bổ sung:
Cán bộ Thư viện liên hệ với các Công ty Sách - Thiết bị, Nhà sách, Nhà xuất bản giáo dục vv... để đặt hàng. 
5. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
V. Kế hoạch bổ sung cụ thể sách giáo khoa
- Số lượng sách giáo khoa có trong thư viện là: 785 bản, trong đó:
	+ Sách giáo khoa 6: 329 bản.
	+ Sách giáo khoa 7: 249 bản.
	+ Sách giáo khoa 8: 207 bản.
- Vậy số lượng sách giáo khoa cần mua mới trong năm là: 243 bản. Trong đó: Số lượng sách giáo khoa 6 cần bổ sung là: 84 bản. Số lượng sách giáo khoa 7 cần bổ sung là: 81 bản. Số lượng sách giáo khoa 8 cần bổ sung là: 78 bản.
VI. Đề xuất của phòng Thư viện:
- Để thực hiện được kế hoạch trên rất mong sự hợp tác, hỗ trợ nhiệt tình của Thầy cô và các em học sinh trong trường, nhằm xây dựng một thư viện trường học chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu sử dụng, để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
- Trên đây là kế hoạch mua bổ sung sách giáo khoa 6, 7, 8 năm học 2023- 2024 của trường THCS Phong Mỹ, đề nghị các thành viên trong nhà trường phối hợp thực hiện./.
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 MUA BỔ SUNG
 NĂM HỌC 2023- 2024

	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	GIÁ TIỀN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Toán 6, Tập một (Chân trời sáng tạo) – Sách GK
	Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiền, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín
	21.000Đ
	3

	2
	Toán 6, Tập hai (Chân trời sáng tạo) – Sách GK
	Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiền, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín
	19.000Đ
	3

	3
	Ngữ văn 6, Tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống) – Sách GK
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương
	23.000Đ
	3

	4
	Ngữ văn 6, Tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống) – Sách GK
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương
	20.000Đ
	3

	5
	Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World – Sách GK
	Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương.
	78.000Đ
	3

	6
	Khoa học tự nhiên 6 
(Chân trời sáng tạo) – Sách GK

	Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng
	33.000Đ
	3

	7
	Lịch sử và Địa lí 6 (Chân trời sáng tạo) – Sách GK
	Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung
	32.000Đ
	3

	8
	Công nghệ 6
(Chân trời sáng tạo) – Sách GK

	Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn Sỹ. 
	14.000Đ
	3

	9
	Tin học 6
(Kết nối tri thức với cuộc sống) – Sách GK
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai.
	13.000Đ
	3

	10
	Giáo dục thể chất 6
 (Kết nối tri thức với cuộc sống) – Sách GK
	Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Ngô Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương.
	20.000Đ
	3

	11
	Giáo dục công dân 6
(Cánh Diều) – Sách GK
	Trần Văn Thắng  (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh,  Mai Thu Trang.
	12.000Đ
	3

	12
	Âm nhạc 6
(Cánh Diều) – Sách GK
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã.
	12.000Đ
	3

	13
	Mĩ thuật 6
(Chân trời sáng tạo) – Sách GK
	Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 
	14.000Đ
	3

	14
	Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6
 (Kết nối tri thức với cuộc sống) – Sách GK
	Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy.
	12.000Đ
	3

	15
	Toán 6, Tập một (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập
	Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiền, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín
	17.000Đ
	3

	16
	Toán 6, Tập hai (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập
	Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiền, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín
	20.000Đ
	3

	17
	Ngữ văn 6, Tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống) Sách bài tập
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương
	13.000Đ
	3

	18
	Ngữ văn 6, Tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống) Sách bài tập
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương
	14.000Đ
	3

	19
	Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World (Sách bài tập)
	Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương.
	68.000Đ
	3

	20
	Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World (Notebook)
	Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương.
	38.000Đ
	3

	21
	Khoa học tự nhiên 6 
(Chân trời sáng tạo) Sách bài tập

	Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng
	20.000Đ
	3

	22
	Lịch sử và Địa lí 6 (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Phần Lịch sử
	Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung
	12.000Đ
	3

	23
	Lịch sử và Địa lí 6 (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Phần Địa lí
	Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung
	12.000Đ
	3

	24
	Công nghệ 6
(Chân trời sáng tạo) Sách bài tập

	Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn Sỹ. 
	9.000Đ
	3

	25
	Tin học 6
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Sách bài tập
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai.
	15.000Đ
	3

	26
	Giáo dục công dân 6
(Cánh Diều) Sách bài tập
	Trần Văn Thắng  (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh,  Mai Thu Trang.
	12.000Đ
	3

	27
	Mĩ thuật 6
(Chân trời sáng tạo) Sách bài tập
	Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 
	9.000Đ
	3

	28
	Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6
 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Sách bài tập
	Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy.
	10.000Đ
	3



Tổng số tiền: 1.776.000đ (Bằng chữ: Một triệu bảy trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).


DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 MUA BỔ SUNG
 NĂM HỌC 2023- 2024

	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	GIÁ TIỀN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Toán 7, Tập một (Chân trời sáng tạo) - SGK
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh
	17.000Đ
	3

	2
	Toán 7, Tập hai (Chân trời sáng tạo) - SGK
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh
	15.000Đ
	3

	3
	Ngữ văn 7, Tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống) - SGK
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên),  Phan Huy Dũng,  Nguyễn Thị Ngân Hoa (Đồng Chủ biên) ,  Nguyễn Thị Mai Liên,  Lê Trà My,  Lê Thị Minh Nguyệt,  Nguyễn Thị Nương,  Nguyễn Thị Hải Phương.
	20.000Đ
	3

	4
	Ngữ văn 7, Tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống) - SGK
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên),  Phan Huy Dũng,   Nguyễn Thị Ngân Hoa (Đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh,  Nguyễn Linh Chi,  Đặng Lưu.
	20.000Đ
	3

	5
	Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World - SGK
	Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thuỵ Uyên Sa
	80.000Đ
	3

	6
	Khoa học tự nhiên 7 (Chân trời sáng tạo) - SGK
	Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Phạm Thị Lịch, Trần Thị Kim Ngân, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Trần Ngọc Thắng, Nguyễn Tấn Trung
	26.000Đ
	3

	7
	Lịch sử và Địa lí 7 (Chân trời sáng tạo) - SGK
	Hà Bích Liên, Mai Thị Phú Phương (Đồng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Trà My, Trần Văn Nhân, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị Bắc, Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung. 
	27.000Đ
	3

	8
	Công nghệ 7
(Chân trời sáng tạo) - SGK

	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Nguyễn Tiến Lực, Quách Văn Thiêm, Nguyễn Thị Thúy
	14.000Đ
	3

	9
	Tin học 7
(Kết nối tri thức với cuộc sống) - SGK
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Bùi Việt Hà, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai
	12.000Đ
	3

	10
	Giáo dục thể chất 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - SGK
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Ngô Việt Hoàn, Trần Mạnh Hùng
	15.000Đ
	3

	11
	Giáo dục công dân 7 (Cánh Diều) - SGK
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thuý Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận,  Mai Thu Trang
	13.000Đ
	3

	12
	Âm nhạc 7
(Cánh Diều) - SGK
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Lại Thị Phương Thảo, Vũ Ngọc Tuyên
	11.000Đ
	3

	13
	Mĩ thuật 7
(Chân trời sáng tạo 1) - SGK
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (Đồng Chủ biên), Nguyễn Đức Giang, Võ Thị Nguyên, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân
	13.000Đ
	3

	14
	Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - SGK
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thuỷ, Dương Thị Thu Hà
	10.000Đ
	3

	15
	Toán 7, Tập một (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập
	Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiền, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín
	18.000Đ
	3

	16
	Toán 7, Tập hai (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập
	Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiền, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín
	14.000Đ
	3

	17
	Ngữ văn 7, Tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống) Sách bài tập
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương
	17.000Đ
	3

	18
	Ngữ văn 7, Tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống) Sách bài tập
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương
	15.000Đ
	3

	19
	Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World (Sách bài tập)
	Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương.
	70.000Đ
	3

	20
	Khoa học tự nhiên 7 
(Chân trời sáng tạo) Sách bài tập

	Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Phạm Thị Lịch, Trần Thị Kim Ngân, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Trần Ngọc Thắng, Nguyễn Tấn Trung
	22.000Đ
	3

	21
	Lịch sử và Địa lí 7 (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Phần Lịch sử
	Hà Bích Liên, Mai Thị Phú Phương (Đồng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Trà My, Trần Văn Nhân, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị Bắc, Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung. 
	14.000Đ
	3

	22
	Lịch sử và Địa lí 7 (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Phần Địa lí
	Hà Bích Liên, Mai Thị Phú Phương (Đồng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Trà My, Trần Văn Nhân, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị Bắc, Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung. 
	15.000Đ
	3

	23
	Công nghệ 7
(Chân trời sáng tạo) Sách bài tập

	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Nguyễn Tiến Lực, Quách Văn Thiêm, Nguyễn Thị Thúy
	12.000Đ
	3

	24
	Tin học 7
(Kết nối tri thức với cuộc sống) Sách bài tập
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Bùi Việt Hà, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai
	14.000Đ
	3

	25
	Giáo dục công dân 7
(Cánh Diều) Sách bài tập
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Ngô Việt Hoàn, Trần Mạnh Hùng
	14.000Đ
	3

	26
	Mĩ thuật 7
(Chân trời sáng tạo) Sách bài tập
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (Đồng Chủ biên), Nguyễn Đức Giang, Võ Thị Nguyên, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân
	11.000Đ
	3

	27
	Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 7
 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Sách bài tập
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thuỷ, Dương Thị Thu Hà
	12.000Đ
	3



Tổng số tiền: 1.623.000đ (Bằng chữ: Một triệu sáu trăm hai mươi ba nghìn đồng).


















DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 MUA BỔ SUNG
 NĂM HỌC 2023- 2024

	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	GIÁ TIỀN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Toán 8, Tập một (Chân trời sáng tạo) - SGK
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh.
	19.000Đ
	3

	2
	Toán 8, Tập hai (Chân trời sáng tạo) - SGK
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh
	15.000Đ
	3

	3
	Ngữ văn 8, Tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống) - SGK
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương,  Nguyễn Thị Hải Phương.
	19.000Đ
	3

	4
	Ngữ văn 8, Tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống) - SGK
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan Huy Dũng,   Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Minh Thương.
	20.000Đ
	3

	5
	Tiếng anh 8 Globle Success
(Kết nối tri thức với cuộc sống) - SGK
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thuỵ Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thuỷ.
	60.000Đ
	3

	6
	Khoa học tự nhiên 8 
(Kết nối tri thức với cuộc sống) - SGK

	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Mai văn Hưng, Lê Kim Long, Vũ Trọng  Rỹ (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Xuân Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến, Nguyễn Văn Vịnh.
	27.000Đ
	3

	7
	Lịch sử và Địa lí 8 (Chân trời sáng tạo) - SGK
	Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Phan Văn Phú (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung; Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Trần Viết Ngạc, Trần Văn Nhân, Nguyễn Văn Phượng, Hồ Thanh Tâm.
	25.000Đ
	3

	8
	Công nghệ 8 (Chân trời sáng tạo) - SGK

	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Nguyễn Thị Thúy,  Trương Minh Trí, Phạm Huy Tuân.
	15.000Đ
	3

	9
	Tin học 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - SGK
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai, Nguyễn Thị Hoài Nam.
	14.000Đ
	3

	10
	Giáo dục thể chất 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - SGK
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung
	14.000Đ
	3

	11
	Giáo dục công dân 8 (Cánh Diều) - SGK
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thuý Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận,  Mai Thu Trang
	14.000Đ
	3

	12
	Âm nhạc 8 (Cánh Diều) - SGK
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên
	12.000Đ
	3

	13
	Mĩ thuật 8 (Chân trời sáng tạo 1) - SGK
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.
	11.000Đ
	3

	14
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - SGK
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thuỷ.
	10.000Đ
	3

	15
	Toán 8, Tập một (Chân trời sáng tạo) - SBT
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh.
	20.000Đ
	3

	16
	Toán 8, Tập hai (Chân trời sáng tạo) - SBT
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh
	16.000Đ
	3

	17
	Ngữ văn 8, Tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống) - SBT
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương,  Nguyễn Thị Hải Phương.
	15.000Đ
	3

	18
	Ngữ văn 8, Tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống) - SBT
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan Huy Dũng,   Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Minh Thương.
	15.000Đ
	3

	19
	Tiếng anh 8 Globle Success (Kết nối tri thức với cuộc sống) - SBT
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thuỵ Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thuỷ.
	60.000Đ
	3

	20
	Khoa học tự nhiên 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - SBT

	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Mai văn Hưng, Lê Kim Long, Vũ Trọng  Rỹ (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Xuân Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến, Nguyễn Văn Vịnh.
	26.000Đ
	3

	21
	Lịch sử và Địa lí 8 (Chân trời sáng tạo) – SBT, phần Lịch sử
	Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Phan Văn Phú (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung; Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Trần Viết Ngạc, Trần Văn Nhân, Nguyễn Văn Phượng, Hồ Thanh Tâm.
	12.000Đ
	3

	22
	Lịch sử và Địa lí 8 (Chân trời sáng tạo) – SBT, phần Địa lí
	Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Phan Văn Phú (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung; Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Trần Viết Ngạc, Trần Văn Nhân, Nguyễn Văn Phượng, Hồ Thanh Tâm.
	13.000Đ
	3

	23
	Công nghệ 8 (Chân trời sáng tạo) - SBT

	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Nguyễn Thị Thúy,  Trương Minh Trí, Phạm Huy Tuân.
	12.000Đ
	3

	24
	Tin học 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - SBT
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai, Nguyễn Thị Hoài Nam.
	18.000Đ
	3

	25
	Mĩ thuật 8 (Chân trời sáng tạo 1) - SBT
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.
	9.000Đ
	3

	26
	Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - SBT
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thuỷ.
	14.000Đ
	3



Tổng số tiền: 1.515.000đ (Bằng chữ: Một triệu năm trăm mười lăm nghìn đồng).





	PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN
TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

            
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Phong Mỹ, ngày 26 tháng 02 năm 2024



BẢN DỰ TRÙ KINH PHÍ
MUA SÁCH GIÁO KHOA 6, 7, 8 CỦA THƯ VIỆN
NĂM HỌC 2023 – 2024

1. Sách giáo khoa 6: 1.776.000đ
2. Sách giáo khoa 7: 1.623.000đ
3. Sách giáo khoa 8: 1.515.000đ
Tổng số tiền: 4.914.000đ (Bằng chữ: Bốn triệu chín trăm mười bốn nghìn đồng).
Số tiền trên trích từ nguồn ngân sách kinh phí chi thường xuyên của nhà trường năm học 2023 – 2024./.

	  DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG




               Mai Hồng Phi
	    NGƯỜI LẬP




     Văn Thị Kim Quyên



